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A. PHẦN MỞ ĐẦU 

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Theo chương trình GDPT 2018, việc đổi mới phương pháp dạy và học rất được 

quan tâm và chú trọng. Qua mỗi bài học, người học được học kiến thức và có cơ hội 

phát triển các năng lực, phẩm chất của mình. Ngôn ngữ thông qua lời nói, giao tiếp là 

cách rõ ràng để đánh giá được mức độ nhận thức của người học cũng như thấy được 

năng lực của người học. Vì thế  dạy học không chỉ là dạy cho các em kĩ năng đọc, viết, 

nghe, nói, tính toán, quan sát… mà điều quan trọng là dạy các em sử dụng lời nói để 

diễn đạt một vấn đề, một nội dung, một kiến thức,… sao cho phù hợp.  

Nếu một người đọc thông, viết thạo tất cả các văn bản, có tài, có trình độ song khi 

nói trước tập thể thì sợ sệt, nhút nhát hoặc khi giao tiếp không gây được tình cảm, mối 

thân thiện với mọi người, để lại ấn tượng không tốt thì người đó khó mà thành công 

trong công việc. Chính vì vậy, để sau này lớn lên các em có một nhân cách tốt, biết nói 

năng lễ phép, lịch sự, biết nói lời biểu cảm trong giao tiếp và mạnh dạn khi giao tiếp 

với mọi người xung quanh thì ngay từ các lớp đầu cấp của tiểu học chúng ta cần rèn 

cho học sinh kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt.  

Và qua thực tế giảng dạy, bản thân tôi nhận thấy phát triển kĩ năng nói trong giờ 

dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 là điều hết sức cần thiết và quan trọng. Tuy vậy, 

không phải giáo viên nào cũng coi trọng điều này. Nhiều thầy cô quan điểm rằng miễn 

sao học sinh hiểu và làm được bài là được, không cần phải trình bày rõ ràng, rành 

mạch. Những việc này làm cho nhiều học sinh bị hạn chế trong giao tiếp. Việc hạn chế 

trong giao tiếp không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập môn Tiếng Việt mà còn ở tất cả 

các môn học khác và trong cả cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các em. Bên cạnh đó, 

trong nhà trường việc kiểm tra đang chỉ dừng lại ở kĩ năng đọc và viết nên kĩ năng nói 

chưa thực sự được chú trọng. Đối với HS ở vùng miền này thì còn nhút nhát, nói chưa 

có nội dung, chưa nói hết được nội dung, được cảm xúc; câu nói còn ngắn.  

Nhận biết được tầm quan trọng của việc đổi mới SGK lớp 3, căn cứ vào yêu cầu 

cần đạt trong các môn học nói chung và môn Tiếng Việt nói riêng và nhận thức được 

vai trò, ý nghĩa của việc phát triển kĩ năng nói cho học sinh, trong năm học 2023- 2024 

này tôi quyết định nghiên cứu, xây dựng biện pháp: “Phát triển kĩ năng nói cho học 

sinh lớp 3 qua môn Tiếng Việt” với mong muốn được nâng cao chất lượng dạy học, 

phát triển kĩ năng nói cho các em. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU VÀ ÁP DỤNG: 

- Học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Châu Sơn  

- Theo dõi và kiểm tra đánh giá trực tiếp của giáo viên cùng với đồng nghiệp 

- Đối chiếu với các tiết học không đầu tư và đổi mới phương pháp rút ra kinh 

nghiệm dạy học. 

- Thời gian từ 5/9/2023 đến tháng 4 năm 2024. 

III. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: 

 - Tìm hiểu thực trạng dạy- học phát triển kĩ năng nói của giáo viên và học sinh. 



3 

 

 

 - Đổi mới phương pháp dạy học, đưa các biện pháp dạy học mới đã nghiên cứu 

vào dạy kĩ năng nói góp phần nâng cao hiệu quả dạy học.  

 - Giáo viên: Thực hiện được việc giúp học sinh phát triển kĩ năng nói đạt hiệu 

quả. Truyền tải tâm huyết, mong muốn học sinh nói tốt hơn.     

- Học sinh: thích thú với việc học, mong muốn đến giờ học và muốn được tự tin 

thể hiện mình.  

IV. SƠ LƯỢC NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN NHẤT CỦA ĐỀ TÀI: 

        Theo chương trình GDPT 2018, coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy và 

học. Nên việc dạy học không chỉ dạy cho các em kĩ năng đọc, viết, nghe, nói, quan sát, 

giải được bài toán… mà điều quan trọng là dạy các em sử dụng lời nói phù hợp trong 

giao tiếp và dùng nó để thể hiện kiến thức và sự hiểu biết của bản thân. Qua các bài 

giảng đã truyền thụ đến học sinh, tôi nhận thấy ở các em niềm say mê và hứng thú học 

tập. Tạo cho các em thói quen biết nói năng lễ phép, lịch sự, biết nói lời biểu cảm 

trong giao tiếp và mạnh dạn khi giao tiếp, mạnh dạn diễn giải, lí luận một vấn đề nào 

đó với mọi người xung quanh. Các em sử dụng lời nói phù hợp trong mọi tình huống. 

Khi nói trước tập thể không sợ sệt, nhút nhát, tạo được tình cảm, mối thân thiện với 

mọi người.    

     Bản thân tôi vừa dạy vừa nghiên cứu để tìm ra những giải pháp mới nhằm vận 

dụng giảng dạy và trao đổi với các bạn đồng nghiệp giúp cho công tác giảng dạy trong 

nhà trường ngày một tốt hơn. 

V. KHẲNG ĐỊNH TÍNH SÁNG TẠO VỀ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN: 

Trong thời gian tiến hành một số biện pháp phát triển kĩ năng nói cho HS trong 

lớp tôi nhận thấy không khí trong những giờ học trở nên sôi nổi hơn, học sinh rất tích 

cực, các em chuyển từ thụ động sang chủ động chiếm lĩnh kiến thức, thích thú với 

những hình thức học tập mới lạ. Đa số học sinh đã thực hiện được các hoạt động, nói 

lưu loát, lễ phép và hoàn thành yêu cầu cần đạt của tiết học. Học sinh trở nên tự tin, 

mạnh dạn, hứng thú, tích cực hơn đối với những các tiết học. Khi tiến hành các hoạt 

động, tình huống giao tiếp có vấn đề các em đã có nhiều cách xử lí hay, thú vị và 

thông minh. Khi giáo viên vận dụng các phương pháp, hình thức dạy học mới thì các 

em hào hứng, tham gia nhiệt tình vào tiết học. Qua đó mà kĩ năng nói của các em được 

hình thành và gắn liền với các bài học gần gũi với thực tiễn cuộc sống. Từ đó giúp học 

sinh củng cố, khắc sâu kiến thức một cách bền vững, kĩ năng giao tiếp được phát triển, 

thái độ học tập có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng học tập.  

Về phía bản thân, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không còn mệt mỏi khi truyền 

thụ kiến thức cho học sinh. Vì kiến thức được các em tiếp thu một cách chủ động, tích 

cực thông qua các hình thức tổ chức dạy học phong phú. Tôi có nhiều kinh nghiệm 

hơn trong việc lựa chọn phương pháp, hình thức dạy học sao cho phù hợp nhất, đảm 

bảo rèn đúng kĩ năng cho học sinh theo mục tiêu bài tập.  
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B. PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG I:  CƠ SỞ LÍ LUẬN 

I. Cơ sở lý luận: 

 - Học sinh tiểu học còn nhỏ nên quá trình nhận thức thường gắn với những 

hình ảnh, hoạt động cụ thể. 

- Trí thông minh là sự tổng hợp, phối hợp nhịp nhàng các năng lực trí tuệ như : 

quan sát, ghi nhớ, óc tưởng tượng và chủ yếu là năng lực tư duy mà đặc trưng là năng 

lực tư duy độc lập, linh hoạt, sáng tạo, vận dụng những hiểu biết đã học để giải quyết 

vấn đề được đặt ra một cách tốt nhất.  

- Phương pháp dạy học hiện nay coi trọng việc lấy học sinh làm trung tâm thầy 

cô là người định hướng để các em tiếp thu kiến thức một cách chủ động. 

- Tổ chức tốt các hoạt động trong giờ dạy để giờ học không còn nhàm chán, 

nặng nề với học sinh. Giúp học sinh ghi nhớ khắc sâu kiến thức của bài và vận dụng 

làm bài, kết nối tri thức với cuộc sống tốt là vấn đề cần thiết.  

 - Mặt khác nếu kế hoạch bài dạy tốt nhưng khi giảng dạy người giáo viên 

không có phương pháp, kĩ năng, có các hình thức tổ chức tốt các hoạt động dạy học, 

kết hợp cùng sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh thì giờ học cũng không đạt hiệu quả. 

II. Mục tiêu, nguyên tắc tổ chức các hoạt động học tập của môn Tiếng Việt: 

 1. Mục tiêu:    

   Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu cần đạt mà chương trình tổng thể đưa ra. Kết 

hợp quá trình nghiên cứu, lựa chọn các loại sách giáo khoa phù hợp để phục vụ giảng 

dạy. Trường chúng tôi đã lựa chọn Sách Tiếng Việt Kết nối tri thức do Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam biên soạn và in ấn. Các tiết học tôi đều hướng tới mục tiêu chung:  

- Làm cho việc học ngôn ngữ hấp dẫn và thú vị.  

- Giúp HS phát triển hiệu quả năng lực ngôn ngữ. 

- Dạy học qua các hoạt động giao tiếp tự nhiên và gần gũi với đời sống. 

- Bài học có sự tích hợp kỹ năng đọc, viết, nói và nghe. 

- Tích hợp giáo dục ngôn ngữ với các nội dung giáo dục khác  giúp học sinh phát triển 

các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung . 

- Bài học thiết kế các hoạt động (nhiệm vụ của HS được thể hiện tường minh). 

- HS được trải nghiệm, chia sẻ hiểu biết, cảm xúc, hứng thú… (tăng cường tương tác). 

Khơi gợi hứng thú của học sinh. 

Đặc biệt việc xác định yêu cầu cần đạt về kĩ năng nói cho học sinh trong 

chương trình cũng như trong từng bài dạy sẽ giúp giáo viên xây dựng được kế hoạch 

bài dạy, điều chỉnh nội dung phương pháp, hình thức tổ chức và các kĩ thuật dạy học 

phù hợp. Chính vì vậy ngay từ những tuần đầu của năm học với vai trò là Tổ trưởng tổ 

chuyên môn 3 tôi hướng dẫn các giáo viên trong tổ sinh hoạt chuyên môn theo hướng 

nghiên cứu bài học, trước hết cần nắm vững chương trình môn học, nắm vững những 

yêu cầu cần đạt chung của từng hoạt động. Cụ thể với kĩ năng nói thì HS cần đạt được: 
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- Nói rõ ràng, tâp trung vào mục đích nói và đề tài được nói tới; có thái độ tự tin và có 

thói quen nhìn vào người nghe, biết tránh dùng từ ngữ kém văn hóa.  

- Biết phát biểu ý kiến trước nhóm, tổ, lớp; giới thiệu các thành viên, các hoạt động 

của nhóm, tổ, lớp.  

- Nói được về môt con người, đồ vật, vật nuôi dựa vào gợi ý. 

- Kể được một câu chuyện đơn giản đã đọc, nghe hoặc xem (có sự hỗ trợ, gợi ý); kết 

hợp lời kể, điệu bộ thể hiện cảm xúc về câu chuyện. Nói 2- 3 câu về một tình huống do 

em tưởng tượng.  

- Nói được một số đặc điểm của nhân vật thể hiện qua hình ảnh trong truyện tranh hay 

phim hoạt hình. 

- Biết hỏi và đáp kết hợp với cử chỉ, điệu bộ thích hợp. 

- Tưởng tượng và diễn tả lại dáng vẻ hoặc hành động, lời nói của một nhân vật trong 

câu chuyện đó. 

- Tập trung vào vấn đề trao đổi, không nói lạc đề. 

- Biết nói chuyện qua điện thoại với cách mở đầu và kết thúc phù hợp; lắng nghe để 

hiểu đúng thông tin; nói rõ ràng và tỏ thái độ thích hợp; tập trung vào mục đích cuộc 

nói chuyện. 

2. Nguyên tắc: 

  - Nguyên tắc giao tiếp: Với mục đích hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng 

nghe- nói- đọc- viết để học tập và giao tiếp trong môi trường hoạt động của lứa tuổi. 

Sách giáo khoa mới lấy nguyên tắc dạy giao tiếp làm định hướng cơ bản. Quan điểm 

này được thể hiện trên cả hai phương diện nội dung và phương pháp. Thông qua các 

hoạt động để rèn kĩ năng sử dụng Tiếng Việt. Về phương pháp: các kĩ năng nói trên 

hình thành thông qua  nhiều bài tập mang tính tình huống phù hợp với các hoạt động 

giao tiếp tự nhiên. 

 - Nguyên tắc tích hợp: Tích hợp trong một đơn vị học-  tích hợp nội môn, tích hợp 

trong một tiết dạy hay một bài, một chủ điểm với nhiều mảng kiến thức và nội dung 

liên quan nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục. 

 - Nguyên tắc tích cực hóa các hoạt động học tập của học sinh. Bởi nhiệm vụ trọng tâm 

của đổi mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa là đổi mới phương pháp dạy và học. 

Chuyển từ phương pháp truyền thụ sang phương pháp tích cực hóa hoạt động của 

người học. Thầy cô đóng vai trò tổ chức các hoạt động, mỗi học sinh đều được hoạt 

động được bộc lộ và phát triển mình. 

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

I. Khảo sát 

Để có tư liệu, nắm bắt được vấn đề nghiên cứu Tôi kết hợp dự giờ đưa ra phiếu các 

câu hỏi. Đồng thời kết hợp quá trình dạy học, theo dõi khả năng giao tiếp của học 

sinh, tôi tiến hành phân loại khả năng giao tiếp, hợp tác của học sinh theo các mức độ 

sau: 

Minh chứng 1: Nội dung Phiếu khảo sát 



6 

 

 

                          (Tổng số học sinh được khảo sát là 32 học sinh) 

Khả năng Số HS Tỉ lệ 

Học sinh trả lời đúng, đầy đủ, rõ ràng 7 em 21,9 % 

Học sinh trả lời đúng nhưng chưa nói thành câu 

hoàn chỉnh, nói còn nhỏ. 

11 em 34,3 % 

Học sinh trả lời chỉ đúng một phần câu hỏi, chưa 

mạnh dạn khi giao tiếp 

7 em 21,9 % 

Học sinh không trả lời đúng câu hỏi cô đưa ra 7 em 21,9 % 

 Đánh giá chung:  

Kết quả khảo sát cho thấy, còn nhiều học sinh chưa biết cách diễn đạt, vốn từ 

chưa phong phú, hiểu biết thực tế còn ít, diễn đạt còn lủng củng, chưa biết nói thành 

câu văn hoàn chỉnh. Kết quả này cũng phần nào thể hiện phương pháp giảng dạy của 

giáo viên chưa phát huy được khả năng giao tiếp, hợp tác của học sinh trong học tập. 

II. Nguyên nhân đạt được và nguyên nhân hạn chế 

1. Nguyên nhân đạt được: 

     - Về phía giáo viên: 

 Ngoài sự hướng dẫn, quan tâm chỉ đạo của cấp trên thì nhà trường còn thường 

xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ hàng tháng, tổ chức những buổi học chuyên đề thảo 

luận về chuyên môn để rút ra những ý kiến hay, những đề xuất kinh nghiệm tốt áp 

dụng trong việc giảng dạy. 

Bản thân đã được tập huấn chương trình lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ 

thông mới 2018 nên nắm rõ mục tiêu, quan điểm xây dựng chương trình do đó có sự 

chủ động trong việc lựa chọn các phương pháp, hình thức dạy học phù hợp đối với học 

sinh. 

Bản thân luôn có ý thức trách nhiệm với học sinh, giảng dạy nhiệt tình, trau dồi 

tri thức, tìm tòi học tập để nâng cao trình độ, học hỏi ở đồng nghiệp để tìm ra phương 

pháp dạy học tối ưu nhất.  

- Về phía học sinh: 

Học sinh ở lứa tuổi tiểu học đặc biệt là đối với học sinh lớp 3 các em rất hiếu 

động trong tiết học, giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận tìm ra kiến thức mới còn 

giúp cho học sinh phát triển ngôn ngữ, các em rất thích những lời khen, khích lệ, từ đó 

các em rất say mê phát biểu, chính là góp phần giúp các em rèn kỹ năng nói tốt hơn.  

Đa số các em ngoan, có ý thức tự giác trong học tập. 

2. Nguyên nhân hạn chế: 
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Vốn từ của các em còn ít, nhiều em chưa hiểu nói thế nào cho thành một câu đủ 

ý. Các em còn chưa hiểu thế nào là cấu tạo một câu, thường trả lời thiếu thành phần 

câu.  

Nhiều em, bố mẹ đi xuất khẩu lao động, ở nhà cùng ông bà tuổi đã cao chưa 

nhận được sự quan tâm chu đáo, chặt chẽ trong việc rèn lời nói của cha mẹ nên khả 

năng giao tiếp còn hạn chế.  

 Sống ở vùng nông thôn, ít có điều kiện tiếp xúc nơi đông người nên các em còn 

rụt rè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình hoặc có nêu ý kiến nhưng 

thường diễn đạt bằng những câu cụt, chưa đủ ý, hay khi nói những câu dài còn lộn 

xộn, chưa biết nói điều gì trước, điều gì sau.  

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh mà các em phải học trực tuyến trong 

thời gian dài, nghỉ hè cũng hạn chế ra ngoài nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến khả năng 

giao tiếp, hợp tác của các em.  

Chương trình giáo dục phổ thông mới tuy được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sâu 

sát của các cấp, giáo viên được tập huấn, tham gia chuyên đề để nắm được những 

phương pháp và kĩ thuật dạy học mới nhưng khi giáo viên vừa giảng dạy vừa đúc rút 

kinh nghiệm đôi khi còn không tránh khỏi lúng túng trong việc xác định hình thức tổ 

chức dạy học phù hợp để giúp các em nắm bài hiệu quả. 

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Biện pháp 1: Đổi mới, sử dụng linh hoạt và xuyên suốt các hình thức, phương 

pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh trong tất cả các 

giờ học. 

1.1. Tạo không khí giờ học cởi mở, thân thiện, tôn trọng ý kiến của HS;  GV là tấm gương 

trong giao tiếp cho học sinh noi theo. 

1.1.1. Với cách dạy cũ: 

 GV hay theo một khuôn mẫu, nên dẫn đến việc câu trả lời của HS hay bị gò ép, cần 

phải trả lời đúng vào nội dung ngay.  GV chưa chú tâm vào hình mẫu của chính mình. 

Khi HS phát biểu, GV hay nhận xét đúng, sai, chưa động viên khích lệ HS tiếp tục tìm 

tòi ra cái đúng. GV chưa tôn trọng sự khác biệt giữa các em, còn phê bình khi sai, nên HS rất 

ngại phát biểu vì sợ nói sai. 

1.1.2. Với cách dạy mới: 

Về phía bản thân GV: tôi luôn tạo cho các em cảm giác an toàn khi phát biểu, 

dù đúng, dù sai. Trong bất kì giờ học nào, tôi luôn tôn trọng ý kiến của các em; đặc 

biệt tôn trọng sự khác biệt của HS. Học sinh có quyền nói lên suy nghĩ của mình, 

không ngại nếu nói chưa đúng, chưa rõ. Đặc biệt, tôi không gò ép HS, không dùng từ 

sai, mà sau mỗi lần HS trả lời chưa đúng, mà thay vào đó là khích lệ, động viên các em 

hãy suy nghĩ kĩ thêm chút nữa rồi đưa ra phương án. Tôi luôn là người theo dõi sát sao 

trong quá trình học tập của HS, để nhận ra sự tiến bộ của em đó so với giai đoạn trước. 

Trong mọi tiết dạy, tôi luôn ý thức được mình cần là một tấm gương trong giao tiếp để 

các em noi theo. Ngoài ra, tôi luôn tạo không khí lớp học gần gũi, động viên các em, 

quan tâm hơn đến những em ít nói, thụ động, những câu hỏi dễ thường dành cho 
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những em đó trả lời để các em cùng tham gia nói, tạo sự tự tin trong các em. Đối với 

những em hoàn thành tốt thì khuyến khích gợi mở bằng những câu hỏi về cảm nhận cá 

nhân để các em mạnh dạn trình bày ý kiến của mình, kích thích sự hứng thú ham học 

giỏi của các em. 

Về phía HS, tôi chú trọng đến việc rèn luyện, hướng dẫn học sinh đánh giá, 

nhận xét bạn trên phương diện trao đổi, góp ý bằng thái độ gần gũi, thân thiện. Trong 

thảo luận cần tránh những cách nói như: Bạn sai rồi!, Dốt quá!, mà cần thay vào đó là: 

“Thế này sẽ tốt hơn!”; “Chúng mình cùng tìm một cách hợp lí hơn nhé”,… 

Minh chứng 2: Hình ảnh giờ học thân thiện, học sinh tích cực 

 

1.2. Sử dụng linh hoạt và xuyên suốt các hình thức, phương pháp dạy học nhằm 

phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh trong tất cả các giờ học. 

1.2.1 Với cách dạy cũ: Trong quá trình dạy học tôi có kết hợp các phương pháp giảng 

dạy học như: 

- Thảo luận nhóm: chia nhóm nhưng chủ yếu học sinh khá, giỏi được bày tỏ, chia sẻ ý 

kiến trước nhóm, trước lớp.  

- Tổ chức các trò chơi học tập: ít áp dụng các trò chơi tăng cường kĩ năng nói cho 

học sinh, ít quan tâm giúp học sinh phát âm đúng, chuẩn các âm, vần dễ lẫn do ảnh 

hưởng của phương ngữ địa phương. 

-  Phân vai dựng chuyện: GV ít quan tâm lựa chọn nội dung câu chuyện trong tiết 

Nói và nghe có thể dựng được thành một vở kịch, màn kịch để hướng dẫn học sinh 

tham gia dựng lại câu chuyện vì mất nhiều thời gian, công sức. 

1.2.2. Với cách dạy mới: 

      Trong quá trình dạy học tôi thường xuyên kết hợp các phương pháp giảng dạy 

phù hợp, sinh động, sáng tạo trong mỗi tiết học giúp cho tiết học không nhàm chán và 

gây hứng thú với học sinh như: 

a. Thảo luận nhóm: Khi các em được nói với nhau trong nhóm với bạn bè cùng trang 

lứa khiến các em tự tin hơn, giúp nhau sửa lỗi dễ dàng hơn. Từ đó, thêm mạnh dạn khi 

trình bày trước lớp. Việc ghi nhớ kiến thức cũng tốt hơn. 

Việc chia nhóm của tôi có thay đổi là làm sao cho tất cả học sinh đều được 

tham gia vào hoạt động học tập, chia sẻ ý kiến. Với mỗi một vấn đề, để việc thảo luận 

nhóm hiệu quả, tôi dựa vào nội dung cũng như yêu cầu cần đạt của bài tập đó để giao 

nhiệm vụ cho HS sao cho hợp lí. Sau đó cho các em tự đưa ra ý kiến trong nhóm với 

nhau, phân tích bảo vệ ý kiến của mình rồi đi đến thống nhất chung của cả nhóm. Tiếp 

tục mời HS lên chia sẻ, báo cáo kết quả thảo luận. HS được nêu thắc mắc, phản biện 

với phần trình bày của nhóm bạn. Mời HS khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn, 

về phong thái tự tin, cùng với câu trả lời bạn đưa ra. Từ đó, khích lệ động viện các HS 

khác về mặt kiến thức cũng như về cách trình bày. 

Minh chứng 3: Hình ảnh học sinh hoạt động nhóm tích cực 
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b. Tăng cường tổ chức các trò chơi học tập:  

- Với một số bài học, GV có thể cho HS chia sẻ kết quả thông qua trò chơi thì GV sẽ 

thiết kế tên trò chơi, nội dung và cách chơi. Phổ biến để HS nghe hiểu luật chơi, vận 

dụng kiến thức học được để tham gia chơi. GV tạo điều kiện cho đông đảo HS tham 

gia chơi, nhất là những em nhút nhát. Sau đó HS có thể cho HS trải nghiệm bằng lời 

nói: giải thích phần kiến thức mà đội chơi của mình lựa chọn. Từ đây, HS được củng 

cố kiến thức, ghi nhớ bài lâu hơn, được phát triển kĩ năng nói, trình bày vấn đề.  

- Với mục tiêu giúp các em phát âm chuẩn, đúng để tự tin hơn khi nói năng, giao tiếp 

thì GV có thể tổ chức các trò chơi học tập về thi đọc nhanh và đúng từ ngữ, câu có âm 

đầu, vần, thanh dễ lẫn. 

Ví dụ: Trò chơi học tập về thi đọc nhanh và đúng từ ngữ, câu có âm đầu, vần, 

thanh dễ lẫn. 

Chuẩn bị:  Giáo viên và học sinh có thể tự nghĩ ra hoặc sưu tầm một số câu thơ, câu 

văn có những cặp âm đầu, vần, thanh dễ đọc, viết lẫn lộn (dựa vào lỗi sai trong cách 

phát âm ở địa phương) rồi ghi vào mảnh giấy “làm đề bài” thi đọc trong nhóm. 

Cách tiến hành: 

Đưa ra từng “đề bài” để lần lượt từng người đọc to trước các bạn.  Nhóm cử ra 

một người theo dõi và đánh giá, hoặc cả nhóm cùng nghe và thống nhất đánh giá kết 

quả đọc của bạn theo tiêu chuẩn: đọc nhanh, phát âm đúng (xếp loại theo 3 loại A, B, 

C) 

Khi đọc xong tất cả “đề bài”, tính tổng số điểm thống kê từng loại A, B, C để 

chọn ra các bạn đạt giải Nhất, Nhì, Ba. Cả nhóm có thể bình chọn để tuyên dương bạn 

nào sưu tầm (hoặc tự nghĩ ra) được nhiều câu hay, có nhiều tiếng mang cặp âm đầu, 

vần, thanh dễ lẫn. 

Ví dụ minh họa: 

Dựa vào những “đề bài” dưới đây, em có thể tìm thêm hoặc tự nghĩ ra những câu khác 

để đóng góp vào cuộc vui cùng các bạn. 

(1) Đọc phân biệt các tiếng có âm đầu dễ lẫn 

Phân biệt l/n: 

+ Lên non mới biết non cao 

+ Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy…. 

(2) Đọc phân biệt các tiếng có thanh dễ lẫn (thanh hỏi/ thanh ngã): 

Tôi đi qua ngõ thấy nhà bạn cửa còn bỏ ngỏ 

Cây đã đổ, những chú chim chẳng còn nơi đến đỗ…. 

(3) Đọc phân biệt các tiếng có vần dễ lẫn  

(ăn/ ăng): 

Con trăn, cái chăn, khó khăn, băn khoăn, nặn đồ chơi, lăn tăn… 

Vầng trăng, lằng nhằng, im lặng, nặng nề, phẳng lặng, căng thẳng, cố gắng… 
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(ân/ âng): 

Ân nhân, hối hận, bận rộn, đôi chân, khẩn trương, thần đồng, cận thị, cần cù… 

Vâng lời, nâng niu, tầng trệt, nâng cao, dâng lên, tang cầu, lâng lâng …  

Minh chứng 4: Học sinh tham gia trò chơi  

 

c. Phân vai đóng kịch: GV lựa chọn nội dung truyện, tình huống phù hợp để lên kế 

hoạch đóng kịch cho HS. Sau đó, tôi soạn thành “Màn kịch ngắn” và chuẩn bị các đạo 

cụ đơn giản để HS tham gia đóng vai, hướng dẫn học sinh tham gia dựng lại câu 

chuyện (lời dẫn trong ngoặc đơn nhằm gợi ý về thái độ, cử chỉ, hành động của nhân 

vật hoặc gợi ý tạo dựng bài trí khung cảnh…). HS sẽ thể hiện các vai trong nhóm. Tự 

sửa cho nhau khi tập, từ lời nói đến cử chỉ, biểu lộ cảm xúc. Sau đó các nhóm được thể 

hiện trước lớp. HS được nhận xét về cách diễn xuất, cách xử lí tình huống của bạn đã 

hợp lí chưa. Từ đó, HS rút ra được bài học về ứng xử trong cuộc sống. HS được nói ra 

được trình bày, đó cũng là một cách ghi nhớ kiến thức sâu hơn. 

Ví dụ: Câu chuyện Hàng xóm của Tắc Kè, Tiếng Việt 3, Tập 1, Trang 131 có thể 

được dựng lại thành kịch bản như dưới đây:  

Tiểu phẩm: Hàng xóm của Tắc Kè 

Nhân vật: bác Tắc Kè, cụ Cóc, chú Thằn Lằn, cô Ốc Sên, anh Nhái Xanh 

GV xây dựng kịch bản và soạn thành các “Màn kịch ngắn”:  

 Cảnh 1: Quang cảnh tại xóm Bờ Dậu: mọi người đang nói chuyện rôm rả. Thằn lằn 

than phiền: 

- Hôm qua Tắc Kè kêu gì thế nhỉ? 

Ốc Sên đang chuẩn bị đi làm, nghe thấy góp chuyện: 

- Tôi cũng nghe thấy. 

Nhái Xanh lắc đầu: 

- Thế cô có nghe rõ bác ấy kêu gì không? 

Cảnh 2: Nhìn về phía nhà Tắc Kè. Thằn lằn đáp lời Nhái Xanh: 

- Chắc là, chắc là… 

Nhái Xanh lại tiếp: 

- Chắc là sao? 

Thằn Lằn đáp: 

- Tôi cứ nghe bác ấy tặc lưỡi “chắc là, chắc là …” chứ làm sao biết “chắc là” 

cái gì. 

Cảnh 3: Cụ Cóc từ trong hang chống gậy đi ra, nhìn mọi người ho khù khụ: 

- Bác Tắc Kè kêu “đã về, đã về”. Bác ấy làm việc dự báo thời tiết ở đài khí 

tưởng thủy văn, xa lắm. Được về thăm nhà mừng quá, vừa đền đầu ngõ đã phải kêu lên 

cho người nhà biết. Hơi ồn một chút, nhưng mình nên thông cảm cho bác ấy. 

Cảnh 4: Thằn lằn, ốc sên, nhái xanh ngơ ngác nhìn nhau:  
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- Ồ, hóa ra là thế!  

Thằn lằn có ý kiến: 

- Tối nay chúng ta phải đến thăm bác Tắc Kè chứ nhỉ? Chẳng gì cũng là hàng 

xóm láng giềng với nhau, mà lâu lắm bác ấy mới về thăm nhà. 

Mọi người đều nhất trí. 

* Một số đồ vật phục vụ cho việc bài trí khung cảnh và diễn xuất:  

- Mũ in hình ảnh các con vật có trong câu chuyện. 

Cách tiến hành: 

(1) GV cho học sinh nhận vai, học thuộc lời thoại, nắm vững yêu cầu thể hiện tình 

cảm, thái độ (qua ánh mắt, cử chỉ, động tác, giọng nói…) của nhân vật trong chuyện. 

(2) GV hướng dẫn các nhân vật tập đối thoại sao cho thuộc lời, phối hợp với nhau một 

cách nhịp nhàng, tự nhiên (chưa cần diễn xuất cụ thể). 

(3) GV hướng dẫn cách diễn xuất cho từng nhân vật theo “kịch bản” đã chuẩn bị 

(tương tự như “đạo diễn” đựng kịch nói hay hoạt cảnh); trình diễn thử với đạo cụ và 

bài trái khung cảnh nêu trong “kịch bản”. 

(4) Học sinh trình diễn “màn kịch ngắn” trước lớp; GV cho cả lớp nhận xét, bình chọn 

những học sinh diễn xuất giỏi để biểu dương, khen thưởng. 

Minh chứng 5: Hình ảnh HS tham gia đóng kịch  

 

2. Biện pháp 2: Tăng cường dạy học lồng ghép, tích hợp nội môn, liên môn. 

2.1. Với cách dạy cũ:     

   Trong khi dạy tôi chưa thực sự quan tâm đến việc dạy học lồng ghép, tích hợp 

nội môn, liên môn gộp lại các kiến thức từ hai hay nhiều nội dung. Chưa giúp học sinh 

tổng hợp hiểu biết và khả năng vận dụng kiến thức từ nhiều phần riêng biệt.  

2.2. Với cách dạy mới:  

Quan điểm biên soạn sách giáo khoa Tiếng Việt 3 thể hiện rõ quan điểm tích 

hợp. Theo quan điểm này, các hoạt động như đọc, viết, nói- nghe, viết chính tả, viết 

đoạn văn được tập hợp lại xung quanh trục chủ điểm; các nhiệm vụ cung cấp kiến thức 

và rèn luyện kĩ năng cũng gắn bó chặt chẽ với nhau hơn trước. Thực hiện tốt quan 

điểm tích hợp góp phần khắc phục tình trạng “nghèo” ý tưởng và vốn từ cho học sinh, 

giúp học sinh diễn đạt tốt. 

   Việc rèn kĩ năng nói, kể không những chỉ trong tiết nói và nghe mà trong các tất cả 

các tiết của môn Tiếng Việt tôi cũng tạo điều kiện cho mọi HS được nói, được kể. Tôi 

đã tận dụng thuận lợi này để giúp các em được phát triển kĩ năng nói, kể như sau: 

2.2.1. Đối với tiết Đọc:  

     Đặc biệt tôi coi trọng liên hệ giáo dục học sinh kĩ năng nói thông qua các bài 

đọc có nội dung phù hợp.Ví dụ: Ngay trong chủ điểm 1: Những trải nghiệm thú vị, có 

bài đọc “Lần đầu ra biển” có phần đóng vai Thắng giới thiệu về Hải. Tôi cho HS lên 

tập đóng vai và nói về nhân vật bằng những hiểu biết từ bài đọc. Sau đó, tôi phỏng vấn 
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HS: Khi nói trước lớp em cảm thấy thế nào? Từ đây tôi liên hệ khích lệ giáo dục học 

sinh cách nói năng, tâm thế, rèn các kĩ năng khi nói trước lớp, trước mọi người xung 

quang. Cứ như vậy với bài nào có nội dung giáo dục rèn kĩ năng nói tôi cũng lồng 

ghép để khích lệ học sinh.  

Khi HS trả lời câu hỏi, tôi hướng dẫn HS cách trả lời câu hỏi, diễn đạt ý bằng câu văn 

gọn rõ, không trả lời bằng một vế câu.  

Ngoài rèn chú ý đến việc nói to, rõ thì HS còn được phát triển kĩ năng nói, giao 

tiếp sao cho lịch sự, nhã nhặn, phù hợp với ngữ cảnh. 

     Ví dụ: Bài đọc Cuộc họp của chữ viết Tuần 7: Có yêu cầu: Em hãy góp thêm ý 

kiến để giúp bạn Hoàng viết đúng. 

HS có thể nêu ý kiến của mình: 

- Bạn có thể suy nghĩ kĩ về câu cho hoàn chỉnh trước khi đặt bút viết. 

- Mình nghĩ bạn nên soát lại câu một lần nữa trước khi viết. 

 Với những yêu cầu trên của bài tập, khi thực hiện tôi không chỉ yêu cầu học 

sinh nói được thành câu đầy đủ theo tình huống mà các em cần phải biết thể hiện thái 

độ, cảm xúc, cử chỉ phù hợp khi giao tiếp với từng đối tượng. Nhất là thái độ khi góp ý 

cần tế nhị để giúp người nghe cảm thấy thoải mái và tiếp thu. Khi nói với cha, mẹ hoặc 

thầy cô phải có thái độ lễ phép, kính trọng vì vậy cử chỉ, nét mặt phải nghiêm túc, khi 

nói với bạn bè cần thân mật, vui vẻ.  

2.2.2. Trong tiết Nói và nghe, tôi thực hiện như sau:  

Nói và nghe có 2 dạng bài: nói theo chủ điểm và kể chuyện 

a. Ở dạng nói theo chủ điểm 

- GV nghiên cứu kĩ chủ đề luyện nói, có kế hoạch phân giải, tách chủ điểm lớn ra 

những chủ điểm nhỏ, những khía cạnh nhỏ phù hợp với nhiều đối tượng HS. Từ đó, 

giúp HS lựa chọn được chủ điểm phù hợp với mình. 

- Chuẩn bị hệ thống câu hỏi gợi ý, hình ảnh trực quan, đồ dùng liên quan đến chủ đề 

luyện nói. 

- Sử dụng sơ đồ tư duy để lưu lại những ý chính, giúp HS nhớ và nói liền mạch nội 

dung. 

 b. Ở dạng bài kể chuyện 

- Tôi chú ý tạo ra tình huống trong khi kể chuyện để HS phát huy được năng lực. Khi 

kể chuyện, không kể một mạch từ đầu đến cuối, mà sau những đoạn ngắn thì dừng lại 

và hỏi HS nghe được những gì, phán đoán những chi tiết tiếp theo. 

- Chú trọng hướng dẫn HS nhớ, thuộc những lời đối thoại quan trọng trong câu 

chuyện. 

- Sử dụng sơ đồ tư duy để HS nhớ nội dung câu chuyện.  

- Sử dụng hình ảnh trực quan để HS nhớ được cốt truyện. 

- Ngoài ra, tôi tìm mọi cách để giúp cho tất cả các em đều phải kể được câu chuyện. 

Đối với những em có tính rụt rè, ít nói, tôi kiên trì giúp đỡ các em kể cho bằng được. 

Lúc đầu chỉ yêu cầu các em kể được một đoạn, sau đó nâng dần yêu cầu lên. Qua mỗi 

tiết học, phải rèn cho học sinh được nói ít nhất là một đến hai câu. Cần chú ý hướng 
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dẫn học sinh có tư thế, có giọng kể thích hợp, biết sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ hỗ trợ, 

đặc biệt nẵm vững câu chuyện định kể. Khi các em đã có thể kể được một đoạn 

chuyện, một câu chuyện thì các em đã bước đầu hình thành được kĩ năng nói theo các 

cấu trúc câu đầy đủ, dần hiểu được rằng kể chuyện thì phải có trình tự, có lôgic, có đầu 

có đuôi, câu cú phải rõ ràng, đầy đủ các bộ phận mới khiến người khác hiểu được nội 

dung câu chuyện. Vì vậy, ngoài cho học sinh tập kể trên lớp, tôi còn yêu cầu các em về 

nhà kể lại câu chuyện cho người thân trong gia đình nghe, có thể quay lại video gửi 

cho cô giáo.  

2.2.3. Dạy tốt tiết Luyện tập về từ và câu để cung cấp cho học sinh vốn từ, cấu tạo 

câu. Qua đó, giúp HS nhận ra mục đích sử dụng câu và cách sử dụng câu phù 

hợp trong các tình huống. 

Để nói tốt thì trước hết học sinh phải học tốt về từ và câu, bởi nó cung cấp cho 

các em rất nhiều vốn từ thuộc từng chủ điểm, giúp các em nhận biết các loại từ, các 

mẫu câu để từ đó các em biết sử dụng từ để nói thành câu đúng, có nói đúng thì các em 

mới nói tốt được. Để phát huy được hiệu quả tiết Luyện tập về từ và câu phục vụ cho 

học sinh phát triển kĩ năng nói, tôi đã thực hiện những việc làm sau: 

    + Mở rộng vốn từ cho học sinh:  Trong các tiết Luyện tập về từ và câu tôi cũng 

thường xuyên cung cấp vốn từ cho các em theo chủ điểm. 

Ví dụ 1: Khi dạy chủ điểm “Cổng trường rộng mở”, Bài 16, phần Luyện tập, Bài tập 1 

yêu cầu: xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp: 

tìm sách, thẻ thư viện, phiếu mượn sách, mượn, giá sách, người mượn, người đọc, 

báo, thủ thư, đọc, trả. 

Người Đồ vật Hoạt động 

   

Với bài tập này, tôi cho HS thảo luận theo cặp, trao đổi tìm các từ theo yêu cầu. 

Sau đó có thể tổ chức trò chơi, mỗi đội chơi một nhóm từ. Vừa phát huy năng lực lại 

tạo hứng thú cho HS. Ngoài ra, tôi cho HS tìm thêm các từ ngoài các từ cho sẵn để 

giúp các em mở rộng vốn từ. Hướng dẫn các em đặt câu, để vận dụng vốn từ ngữ vào 

trong văn cảnh cụ thể phù hợp. 

Ví dụ 2: Khi dạy chủ điểm “Cộng đồng gắn bó”, Bài 26, phần Luyện tập: Từ có nghĩa 

trái ngược nhau; Câu khiến, ở Bài tập 3 với yêu cầu: Đọc lại câu chuyện “Đi tìm mặt 

trời”  đặt câu khiến trong mỗi tình huống sau: 

a. Đóng vai gõ kiến đến nhờ công, liếu điếu, hoặc chích chòe đi tìm mặt trời. 

b. Đóng vai gà trống, nói lời đề nghị mặt trời chiếu sáng cho khu rừng tối tăm, ẩm 

ướt. 

Với bài này, tôi cho HS khai thác đề bài, nghe lại câu chuyện, biết được vai của mỗi 

nhân vật sẽ làm gì. Tôi giao nhiệm vụ HS thảo luận nhóm lớn, tự đóng vai đặt câu, 



14 

 

 

chia sẻ câu trong nhóm để các bạn góp ý được câu phù hợp. Sau đó mời các nhóm 

đóng vai trước lớp, các bạn ở dưới chia sẻ phần câu của mình. Từ phần đóng vai, tôi 

cho HS nhận xét về cách diễn xuất của bạn, sự tự tin của bạn khi đóng vai trước lớp để 

vừa khen ngợi các em làm tốt và động viên các em khác tự tin hơn nữa. Cũng qua bài 

tập này, tôi hỏi HS khi sử dụng câu khiến với bạn bè, em bé hơn hay người lớn thì cần 

nói với từ ngữ và thái độ như thế nào cho phù hợp. HS nhận ra và chia sẻ, khắc sâu 

được kiến thức, biết vận dụng vào cuộc sống hàng ngày. 

      Như vậy, ngoài việc tìm ra kiến thức theo yêu cầu của bài, HS còn được phát 

triển kĩ năng nói, mạnh dạn nêu ý kiến, đặc biệt nói như thế nào cho phù hợp với từng 

ngữ cảnh.  

2.2.4.  Rèn kĩ năng nghe-nói trong tiết Luyện tập viết đoạn văn: 

 Trong chương trình sách giáo khoa lớp 3 mới, trong mỗi tiết viết đoạn văn thường có 

ba bài tập, bài tập 1 là đưa ra một đoạn văn bản với các câu hỏi để hiểu nội dung văn 

bản đó, hoặc là các bức tranh với cấc câu hỏi gợi ý về nội dung tranh. Đến bài tập 2, 

HS sẽ được luyện viết sau những kiến thức vừa chia sẻ được, khái quát được ở bài tập 

1. Cuối cùng là bài tập 3, trao đổi đoạn hoặc câu em viết với bạn, chỉnh sửa và bổ sung 

ý hay. Một mạch kiến thức logic, giúp HS phát huy được năng lực từ nghe, nói đến 

viết và sau đó là biết chỉnh sửa câu văn cho nhau bằng lời nói và chia sẻ, góp ý. 

   Ví dụ: Tiết Viết đoạn văn tuần 11- SGK TV3- tập 1 

Bài tập 1: Quan sát tranh, nêu đặc điểm của sự vật trong mỗi tranh 

 

Khi cho học sinh giới thiệu về ngôi nhà, tôi định hướng cho các em trình tự giới thiệu: 

Tôi sẽ hỏi về từng tranh. Ví dụ: 

- Ngôi nhà trong tranh 2 thuộc loại nhà gì? Với câu hỏi này, tôi cho nhiều học 

sinh giới thiệu theo ý hiểu và sự sáng tạo của các em. Các em đã đưa ra nhiều câu giới 

thiệu khác nhau (Đây là một ngôi cấp 4 nằm trong một xóm nhỏ. Đây là một ngôi cấp 

4 ở vùng quê. Đây là ngôi nhà một tầng nằm ở vùng nông thôn. ….) như vậy, học sinh 

được thực hành nói nhiều và cũng được nghe các bạn nói lời giới thiệu về nội dung 

trong tranh. 

- Ngôi nhà đó có những đặc điểm gì nổi bật? (hình dáng, màu sắc, cảnh vật 

xung quanh,…), ở phần mô tả về ngôi nhà, tôi hướng dẫn học sinh sử dụng các mẫu 

câu đã học để nói thành câu hoàn chỉnh (Ngôi nhà có mái ngói đỏ tươi. Cảnh vật xung 

quanh ngôi nhà mới yên tĩnh làm sao! Ngôi nhà được sơn màu vàng …). Tuy nhiên, 
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trong quá trình mô tả hình dáng, đặc điểm của ngôi nhà học sinh thường mắc phải lỗi 

lặp từ, chính vì vậy, ngoài rèn cho học sinh kĩ năng nói thành câu, cần phải phát triển 

kĩ năng nói thành đoạn sao cho mạch lạc, rõ ràng, không bị lặp từ thì câu văn, đoạn 

văn mới hay. 

- Đặc điểm cụ thể của ngôi nhà như thế nào? Bên ngoài (tường, cửa sổ, cửa ra 

vào, …); Với những câu hỏi này, các em có nhiều cách nói khác nhau như: (Tường của 

nó rất chắc chắn, màu sơn còn sáng bóng. Ngôi nhà có hai chiếc cửa sổ hình vuông 

xinh xắn. Ngay giữa là cửa ra vào, có khóa cẩn thận….), hoặc có nhiều em có cách nói 

sinh động hơn (Chiếc cửa chính hình chữ nhật có màu xanh lá rất đẹp. Hai bên là cửa 

sổ để mỗi khi mở ra nhìn từ trong nhà là thấy cả khu vườn rộng rãi. ….) 

- Em có cảm nghĩ gì, khi quan sát ngôi nhà đó? HS sẽ bộc lộ cảm xúc của mình 

có thể bằng câu cảm hoặc câu kể (Em thấy ngôi nhà thật đẹp! Ngôi nhà trong thật xinh 

xắn! Ngôi nhà ở giữa một nơi rộng rãi và yên tĩnh….) 

Sau khi học sinh trả lời từng câu hỏi rời như vậy, tôi yêu cầu các em ghép thành 

một đoạn văn nói. Khi nói thành đoạn văn, các em sẽ hiểu cách nói như thế nào cho 

đúng, cho logic để người nghe thấy dễ hiểu, dễ hình dung ra điều mình nói. 

Bài tập 2:  Viết đoạn văn tả ngôi nhà em.  

Bằng quan sát và kiến thức thực tế về ngôi nhà của mình, cùng với việc nhớ lại những 

câu hoàn chỉnh mình vừa tập nói ở bài 1 để sắp xếp viết đoạn văn sao cho phù hợp. 

Bài tập 3: Trao đổi đoạn văn của em với bạn, chỉnh sửa và bổ sung ý hay. 

Tôi cho HS trao đổi với bạn. HS tiếp tục lại có cơ hội được trình bày với bạn, trình bày 

trước lớp về đoạn văn của bạn đã đạt chưa, và chia sẻ đoạn văn của mình. 

2.2.5. Trong tiết đọc mở rộng: 

- Coi trọng tổ chức tốt hoạt động 2 trong tiết học bằng cách cho học sinh chia 

sẻ, nói, thuyết trình, kể về những điều thú vị, những điều hay, bài học em rút ra được 

qua các cuốn sách, câu chuyện, đoạn, văn, đoạn thơ, …các em tìm đọc được.  

2.2.6. Phát triển kĩ năng nói trong những môn học khác: 

* Với cách dạy cũ: ở các môn học khác như Đạo đức hay Tự nhiên và xã hội, 

Hoạt động trải nghiệm thông thường việc luyện nói diễn ra thường xuyên ở các hoạt 

động như quan sát tranh, thảo luận nhóm, đóng vai, đàm thoại với giáo viên,…Trong 

khi dạy học tôi chưa thực sự chú trọng cho học sinh được phát triển kĩ năng nói nhất là 

khi các em phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm,…Các hoạt động như quan sát 

tranh, thảo luận nhóm, đóng vai, đàm thoại với giáo viên,…các hoạt động này giúp 

học sinh  tham gia hoạt động ngôn ngữ rất nhiều, tôi chưa quan tâm tạo môi trường tốt 

để học sinh được phát triển kĩ năng nói. 

* Với cách dạy mới: Hiểu được vai trò của phát triển ngôn ngữ, cụ thể là kĩ 

năng nói chính là công cụ để trình bày kiến thức thì tôi luôn tạo môi trường tốt để học 

sinh được phát triển kĩ năng nói. Cụ thể: 

 Ví dụ: Khi dạy bài 1: Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình. 
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 Tôi gợi ý cho học sinh dựa vào tấm ảnh mình mang đi để giới thiệu về các thế hệ 

trong gia đình của mình, những người họ hàng với các bạn trong nhóm (nhóm 2 hoặc 

nhóm 4) theo câu hỏi gợi ý: 

+ Gia đình em có những ai? Những thành viên bên nội của em là ai? Những thành viên 

bên ngoại của em là những ai? Mọi người trong gia đình, họ hàng đối xử với nhau như 

thế nào? Em thường làm gì để thế hiện tình cảm của mình đối với họ hàng? 

 Mời đại diện một số nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét về cách trình bày 

của bạn đã đầy đủ, rõ ràng, rành mạch chưa? Dựa vào câu trả lời của các em sẽ nhận 

biết được các em đã hiểu bài được đến đâu, những học sinh hiểu bài sẽ trình bày được 

câu trả lời một cách rành mạch, chính xác, còn những em chưa hiểu bài sẽ trả lời lủng 

củng, không rõ ràng. Căn cứ vào những thông tin như vậy mà tôi có cách điều chỉnh 

việc dạy học sao cho các em nắm được bài và biết cách trình bày câu trả lời.  

 

C. KẾT QUẢ 

 I. KẾT QUẢ: 

Trên đây là toàn bộ những nội dung, phương pháp, những việc cần làm mà tôi hàng 

ngày vẫn đã và đang thực hiện. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi thấy được kết quả như 

sau: 

* Trước khi áp dụng các biện pháp:(Tổng số học sinh được khảo sát là 32 em) 

Khả năng Số HS Tỉ lệ 

Học sinh trả lời đúng, đầy đủ, rõ ràng 7 em 21,9 % 

Học sinh trả lời đúng nhưng chưa nói thành câu 

hoàn chỉnh, nói còn nhỏ. 

11 em 34,3 % 

Học sinh trả lời chỉ đúng một phần câu hỏi, chưa 

mạnh dạn khi giao tiếp 

7 em 21,9 % 

Học sinh không trả lời đúng câu hỏi cô đưa ra 7 em 21,9 % 

* Sau khi áp dụng các biện pháp: 

Khả năng Số HS Tỉ lệ 

Học sinh trả lời đúng, đầy đủ, rõ ràng, mạnh dạn 

trong giao tiếp 

 16 em 50 % 

Học sinh trả lời đúng nhưng chưa nói thành câu 

hoàn chỉnh, nói còn nhỏ. 

7 em 21,9 % 

Học sinh trả lời chỉ đúng một phần câu hỏi, chưa 

mạnh dạn khi giao tiếp 

5 em 15,6 % 

Học sinh không trả lời đúng câu hỏi cô đưa ra 4 em 12,5 % 
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II. KẾT LUẬN: 

    Trong thời gian tiến hành một số biện pháp Phát triển kĩ năng nói cho học 

sinh lớp 3 qua môn Tiếng Việt đối với HS lớp mình tôi nhận thấy không khí trong 

những giờ học trở nên sôi nổi hơn, học sinh rất tích cực, các em chuyển từ thụ động 

sang chủ động chiếm lĩnh kiến thức, thích thú với những hình thức học tập mới lạ. Đa 

số học sinh đã thực hiện được các hoạt động, nói lưu loát, lễ phép và hoàn thành mục 

tiêu của tiết học. Học sinh trở nên tự tin, mạnh dạn, hứng thú, tích cực hơn trong các 

tiết học. Khi tiến hành các hoạt động, tình huống giao tiếp có vấn đề tôi thấy các em đã 

có nhiều cách xử lí hay, thú vị và thông minh. Khi giáo viên vận dụng các phương 

pháp, hình thức dạy học mới thì các em hào hứng, tham gia nhiệt tình vào tiết học. 

Qua đó mà kĩ nghe nói của các em được hình thành và gắn liền với các bài học gần gũi 

với thực tiễn cuộc sống. Từ đó giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức một cách bền 

vững, kĩ năng giao tiếp được phát triển, thái độ học tập có những chuyển biến tích cực, 

góp phần nâng cao chất lượng học tập.  

Về phía bản thân, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không còn mệt mỏi khi truyền 

thụ kiến thức cho học sinh. Vì kiến thức được các em tiếp thu một cách chủ động, tích 

cực thông qua các hình thức tổ chức dạy học phong phú. Tôi có nhiều kinh nghiệm 

hơn trong việc lựa chọn phương pháp, hình thức dạy học sao cho phù hợp nhất, đảm 

bảo rèn đúng kĩ năng cho học sinh theo mục tiêu bài tập.  

Khả năng dùng từ, nói thành câu, biết sử dụng các kiểu câu đúng mục đích nói, 

nói thành đoạn của các em tiến bộ hơn trước nhiều. Đa số học sinh lớp tôi biết trình 

bày câu trả lời một cách đầy đủ, nội dung rõ ràng. 

III. KHUYẾN NGHỊ: 

   1. Đối với gia đình: 

      - Từ khi trẻ bập bẹ biết nói, những người lớn tuổi trong gia đình phải luôn lưu 

tâm uốn nắn lời ăn tiếng nói của con em mình. Các cụ đã dạy “Uốn cây từ thuở còn 

non”. Không những thế, người lớn còn là tấm gương cho trẻ noi theo. 

     2. Đối với giáo viên: 

- Phải đọc kỹ sách giáo khoa, sách hướng dẫn để nắm chắc yêu cầu cần đạt, nội 

dung, phương pháp dạy học từ đó sẽ có sự lựa chọn các hình thức dạy học phù hợp và 

chuẩn bị ĐDDH đầy đủ.  

- Khi thiết kế bài giảng, giáo viên cần chuẩn bị kĩ lưỡng hệ thống câu hỏi gợi ý 

phù hợp từng đối tượng học sinh, đặc biệt chú trọng tới học sinh còn chậm, tự kỷ, học 

sinh yếu kém. 

- Khi thực hiện giáo viên phải phân tích kỹ nội dung, yêu cầu của từng bài để 

học sinh không lúng túng (đối với bài quá khó có thể làm mẫu cho học sinh). 

- Thay đổi bản thân người giáo viên, là tấm gương trong giao tiếp để HS noi 

theo. Bên cạnh đó, tạo không khí lớp học cởi mở và cho HS thấy được sự tôn trọng khi 

nêu ra ý kiến. 
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- Khi tổ chức hình thức dạy học, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các hình 

thức để tránh nhàm chán cho học sinh, cần đánh giá công bằng, chính xác, không nên 

có thái độ thiên vị. Giáo viên cũng nên động viên, khuyến khích để các em học sinh 

còn chậm, tự kỷ, học sinh yếu kém có điều kiện hoà đồng, tích cực tham gia học tập 

cùng với các bạn trong lớp. 

    - Bên cạnh đó, mỗi giáo viên cần dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu giảng 

dạy, tăng cường hiệu quả của các giờ sinh hoạt chuyên môn để đưa ra những bài giảng 

sinh động, hấp dẫn. Ngôn ngữ của giáo viên phải chuẩn mực, chính xác, trong sáng.  

3. Đối với học sinh: 

  -  Khi làm việc theo nhóm khuyến khích học sinh phải tích cực suy nghĩ động não, 

tránh ỷ lại các bạn nhóm trưởng. Tuy nhiên, đối với học sinh còn chậm, tự kỷ, học sinh 

yếu kém cần phải có sự hỗ trợ tích cực của các bạn trong nhóm. Có thái độ nhận xét, góp 

ý với bạn thật chân thành, thân thiên, tránh thô lỗ. 

- Khi tham gia chơi tránh hò hét quá to ảnh hưởng tới các lớp học xung quanh 

và không nên có thái độ “ăn thua” trong khi chơi. 

- Phát triển kĩ năng nói cho học sinh lớp Ba là một việc làm có ý nghĩa quan 

trọng, tạo cơ sở cho việc tiếp thu có hiệu quả các môn học, đồng thời giúp các em 

mạnh dạn, tự tin hơn trong học tập, trong giao tiếp hàng ngày. Sau một thời gian áp 

dụng các biện pháp trên, sự tiến bộ trong giao tiếp, trình bày vấn đề của học sinh được 

nâng lên rõ rệt, học sinh mạnh dạn, tự tin. 

            Chắc chắn rằng các biện pháp tôi đưa ra còn nhiều hạn chế, thiếu sót do đúc kết 

từ kinh nghiệm giảng dạy của cá nhân. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp chân 

thành của các bạn đồng nghiệp, BGH nhà trường, của hội đồng khoa học cấp trên giúp 

cho việc học tập đạt hiệu quả tốt nhất góp phần đổi mới phương pháp dạy học thành 

công. Tôi xin chân thành cảm ơn.                                                                                  

                                                              Châu Sơn, ngày   tháng   năm 2024 

                                                                                     Người viết 

                                                                                

 

                                                                            Nguyễn Thị Kim Huệ 

Tôi xin cam đoan đề tài trên do tôi tự nghiên cứu và hoàn thiện.  

 Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 
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D. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Sách giáo khoa lớp 3 của một số môn học: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên 

và xã hội … (Kết nối tri thức với cuộc sống) – Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên) – 

NXB GDVN 

2. Sách giáo viên lớp 3 của một số môn học: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên 

và xã hội … (Kết nối tri thức với cuộc sống) – Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên) – 

NXB GDVN 

     3. Phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học – Đỗ Trung Hiệu – NXB ĐHSP  

     4. Soạn Bài Giảng Tương Tác Với PowerPoint Visual Basic (VBA), Quiz    

Builder, Adobe Flash – Phạm Quang Huy, Trương Thanh Thưởng, Trương Minh Trí – 

NXB Bách Khoa Hà Nội 

      5.Tham khảo các nguồn trên Internet: Youtube, Violet. 
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E. MINH CHỨNG 

Minh chứng 1: Nội dung Phiếu khảo sát 

      PHIẾU KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA THỰC TẾ HỌC TẬP CỦA HỌC 

SINH 

       ( Em hãy vui lòng khoanh vào chữ cái trước câu trả lời mà em chọn ) 

Hä vµ tªn: ………………………………………………………………………… 

Lớp: ……………………………………………………………………………… 
Tr­êng:.................................................................................................................... 

Câu 1. Con có thích thầy (cô) tổ chức các hoạt động trong các giờ học 

không? 

A. Rất thích.                         B. Thích.                            C. Không thích. 

Câu 2. Cảm xúc của con khi trong giờ học thầy (cô) áp dụng nhiều hình 

thức dạy học khác nhau? 

A. Giờ học lôi cuốn, hấp dẫn. 

B. Con được học tập tích cực, hiểu bài tại lớp. 

C. Không thích. 

Câu 3. Các hoạt động của con trong các giờ học ở lớp? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Câu 4. Ở nhà con đã bày tỏ ý kiến, cảm xúc qua lời nói với người thân như 

thế nào? 

A. Nói điều cần thiết  

B. Trả lời trống không 

C. Khó diễn đạt 

D. Nói đầy đủ, dễ nghe, lịch sự. 

Câu 5.  Ở lớp, con đã mạnh dạn nêu ý kiến chưa? 

A. Đã mạnh dạn 

B. Cần có động viên, mời gọi của thầy cô 

C. Có phát biểu nhưng chưa thường xuyên 

Câu 6. Khi tham gia các hoạt động nhóm ở lớp con đã: 

A. Biết hợp tác, lắng nghe và chia sẻ. 

B. Chưa biết hợp tác, lắng nghe và chia sẻ. 
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C. Tách ra khỏi nhóm, đợi các bạn hoàn thành bài. 

Câu 7. Nếu chẳng may bị lạc đường, con sẽ làm gì? 

A. Không biết làm gì. 

B. Tự tìm đường về nhà 

C. Nhờ sự trợ giúp của mọi người hỏi đường về, nhờ gọi điện, ….) 

Câu 8.  Khi con mắc lỗi hoặc được người khác giúp, con đã biết và vui vẻ: 

A. Nói lời cảm ơn hay xin lỗi phù hợp 

B. Chưa bao giờ 

C. Có cảm ơn hoặc xin lỗi nhưng chỉ với người lớn tuổi hơn 

Câu 9. Con có muốn tham gia vào các hoạt động ở lớp được thầy cô tổ chức 

không? 

A. Rất thích                  B. Không thích              C. Con muốn nhưng còn e ngại. 

Câu 10. Ở nhà, ở trường con có hay chia sẻ với thầy cô và bạn bè không? 

A. Không bao giờ 

B. Có nhưng ít khi 

C. Thường xuyên thắc mắc với thầy cô những gì mình chưa hiểu, tích cực trao 

đổi với bạn bè 

Câu 13: Nêu những mong muốn của bản thân em khi học ở trường? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

            (Xin cám ơn các em đã hỗ trợ thầy cô, chúc các em chăm ngoan, học giỏi ) 

           ________________________________________________ 
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Minh chứng 2: Hình ảnh lớp học thân thiện, học sinh tích cực. 
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Minh chứng 3: Hình ảnh học sinh hoạt động nhóm tích cực 
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Minh chứng 4: Hình ảnh HS tham gia trò chơi 
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Minh chứng 5: Học sinh tham gia đóng kịch 
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